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                                           BÁO CÁO
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc                                xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

	Triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau: 
	1. Danh mục các văn bản rà soát
  Việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục bao gồm:
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020;
- Luật Giáo dục năm 2019.
2. Kết quả rà soát 
Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, có thể đưa ra một số nhận định như như sau: 
- Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đã cơ bản đảm bảo phù hợp với pháp luật chuyên ngành có liên quan.
- Về cơ bản, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Ngoài ra, do Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 có một số điểm mới về mức phạt tiền tối đa nên phát sinh một số nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục cần sửa đổi, bổ sung. 
- Một số nội dung tại Nghị định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo tại Luật Giáo dục năm 2019.
3. Kiến nghị
Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để đảm bảo phù hợp và triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật Giáo dục năm 2019.
(Bộ Giáo dục và Đào tạo trình kèm theo kết quả rà soát cụ thể)
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BẢNG RÀ SOÁT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG 
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC


	STT
	Quy định tại các văn bản QPPL có liên quan
	Quy định tại văn bản hiện hành
	Đề xuất, kiến nghị
	Ghi chú

	1
	Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020:
“Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
 ….
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: … lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; …”

	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Hình thức xử phạt và mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
b) Trục xuất;
c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn.
3. Mức tiền phạt trong lĩnh vực giáo dục:
a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng;
b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này được áp dụng  đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại khoản 5 Điều 9, khoản 2 Điều 11, khoản 1 và các điểm a, b, c, d, e khoản 3 Điều 14, điểm b khoản 3 Điều 21, khoản 1 Điều 23, khoản 1 Điều 29 của Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Cùng một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng một phần hai mức phạt tiền đối với tổ chức.
	Tăng mức phạt tiền tối đa theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
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	Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020:
“Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
 ….
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: … lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; …”

	[bookmark: dieu_5]Điều 5. Vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục
[bookmark: khoan_5_3]3. Phạt tiền đối với hành vi thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể; chuyển đổi loại hình cơ sở giáo dục khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo các mức phạt sau:
[bookmark: diem_5_3_a]a) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
[bookmark: diem_5_3_b]b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
[bookmark: diem_5_3_c]c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
[bookmark: diem_5_3_d]d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
[bookmark: diem_5_3_dd]đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
[bookmark: diem_5_3_e]e) Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học.
	Tăng mức phạt tiền tối đa theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
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	Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020:
“Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
 ….
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: … lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; …”

Căn cứ Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 quy định về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo
	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Vi phạm quy định về cho phép hoạt động giáo dục, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký hoặc công nhận thực hiện dịch vụ giáo dục
[bookmark: khoan_6_1]1. Phạt tiền đối với hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục, đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đăng ký, cho phép hoạt động hoặc công nhận hoạt động tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục theo các mức phạt sau:
[bookmark: diem_6_1_a]a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;
[bookmark: diem_6_1_b]b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục;
[bookmark: diem_6_1_c]c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
[bookmark: diem_6_1_d]d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
[bookmark: khoan_6_2]2. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được phép, đăng ký hoặc công nhận theo các mức phạt sau:
[bookmark: diem_6_2_a]a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;
[bookmark: diem_6_2_b]b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục;
[bookmark: diem_6_2_c]c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với trường trung cấp, trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
[bookmark: diem_6_2_d]d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
[bookmark: khoan_6_5]5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được cho phép hoạt động, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc chưa được công nhận hoạt động theo các mức phạt sau;
[bookmark: diem_6_5_a]a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục mầm non;
[bookmark: diem_6_5_b]b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục;
[bookmark: diem_6_5_c]c) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
[bookmark: diem_6_5_d]d) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
[bookmark: diem_6_5_dd]đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều này theo hướng:
Tăng mức phạt tiền tối đa theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Bỏ đối tượng là trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên
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	Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020:
“Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
 ….
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: … lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; …”

	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh
[bookmark: khoan_9_2]2. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên sai đối tượng theo các mức phạt sau:
[bookmark: diem_9_2_a]a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;
[bookmark: diem_9_2_b]b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học;
[bookmark: diem_9_2_c]c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.
[bookmark: khoan_9_3]3. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ đại học sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:
[bookmark: diem_9_3_a]a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;
[bookmark: diem_9_3_b]b) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học đến dưới 30 người học;
[bookmark: diem_9_3_c]c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.
[bookmark: khoan_9_4]4. Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển sinh theo các mức phạt sau:
[bookmark: diem_9_4_a]a) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 05 người học;
[bookmark: diem_9_4_b]b) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 05 người học đến dưới 10 người học;
[bookmark: diem_9_4_c]c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.
	Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều này theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020
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	Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020:
“Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
 ….
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: … lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; …”
	[bookmark: dieu_19]Điều 19. Vi phạm quy định về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài
[bookmark: khoan_19_4]4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
[bookmark: diem_19_4_a]a) Liên kết giáo dục hoặc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền;
[bookmark: diem_19_4_b]b) Thực hiện tự chủ liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy định.
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	Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020:
“Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:
 ….
d) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: … lao động; giáo dục; giáo dục nghề nghiệp; …”
	[bookmark: dieu_20]Điều 20. Vi phạm quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
[bookmark: khoan_20_3]3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.
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	Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 
	[bookmark: dieu_36]Điều 36. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
[bookmark: dieu_37]Điều 37. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
[bookmark: dieu_38]Điều 38. Thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh
[bookmark: dieu_39]Điều 39. Phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
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